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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N T NH  Ắ  N NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Cảnh
 

Các Thẩm phán: Ông Lương Đức Dương 

 Ông Nguyễn Văn Thuyên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh T  là Thư    To   n nh n   n t nh 

Đ   N ng
 

- Đại diện Viện kiểm sát nh n   n t nh Đ k Nông tham gia phiên tòa:    

Lê Th  T   uyên - Kiểm sát viên 

Ngày 30 th ng 8 năm 2019 tại tr  s  To   n nh n   n t nh Đ   N ng xét xử 

ph c th m công khai v  án hình sự th  lý s : 71/2019/TLPT-HS ngày 08 tháng 07 

năm 2019 đ i với các b  cáo Võ Văn T v  Trần Đình Chí T, do có kháng cáo của 

c c    c o đ i với Bản án hình sự sơ th m s : 19/2019/HS-ST ngày 28 tháng 5 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huy n Đ      ong, t nh Đ k Nông. 

-      ị   o    kháng cáo: 

1. Võ Văn T, sinh năm 1990 tại t nh  n  i ng  nơi cư tr    on  ,    Đ, huy n 

Đ, t nh Đ   N ng  ngh  nghi p  L m ngư  Nu i c    trình đ  h c v n  6 12    n t c  

Kinh  giới tính  N m  t n gi o  Phật gi o  qu c t ch  Vi t N m, con  ng Võ T n T v  

bà Đinh Th  N     tạm giữ, tạm gi m từ ng y 24-12-2018, đ ng tạm gi m - Có mặt. 

2. Trần Đình Chí T  Tên g i  h c  U , sinh năm 1992 tại t nh Long  n  nơi cư 

tr   Th n 3,    T, huy n D, t nh L m Đồng  ngh  nghi p: L o đ ng tự  o  trình đ  

h c v n  6 12    n t c  Kinh  giới tính  N m  t n gi o  Phật gi o  qu c t ch  Vi t 

N m  con  ng Trần Đình T v     Nguyễn Th  Thu H; nh n th n  Tại  ản  n hình sự 

sơ th m s : 41/2015/HS-ST ngày 28-7-2015 củ  Tò   n nh n   n huy n D, t nh L m 

Đồng  ử phạt 09 (Chín) th ng tù v  t i “Bắt giữ người tr i ph p luật”, đ  được  ó  

án tích;    tạm giữ, tạm gi m từ ng y 15-02-2019, đ ng tạm gi m – Có mặt. 

- Bị hại:  nh Nguyễn Chí K, sinh năm 1995  đ   ch    on  ,    Đ, huy n Đ, 

t nh Đ   N ng – V ng mặt. 

NỘI  UNG VỤ ÁN:
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 n được tóm t t như s u: 

Khoảng 10 giờ ngày 18-6-2018, tại nhà bè nuôi cá của anh Nguyễn Văn T 

thu c bon B,    Đ, huy n Đ, t nh Đ k Nông tổ chức u ng rượu. Tham gia gồm có 

anh Nguyễn Văn T, Võ Văn T, Trần Đình Chí T, Nguyễn Chí K, Nguyễn Chí H và 

m t s  người khác. Trong lúc u ng rượu giữa Trần Đình Chí T, Võ Văn T với 

Nguyễn Chí K, Nguyễn Chí H phát sinh mâu thuẫn nên xảy ra xô xát, hai bên có 

dùng bát sứ ném nhau. Được m i người c n ngăn, Võ Văn T và Trần Đình Chí T 

lên thuy n v  nhà bè củ  gi  đình Võ Văn T. S u đó, Võ Văn T và Trần Đình Chí T 

quay lại nhà bè của anh Nguyễn Văn T để đ nh Nguyễn Chí K và Nguyễn Chí H, 

 hi đi Trần Đình Chí T mang theo 01 kh u súng cồn tự chế. 

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, thuy n của Võ Văn T và Trần Đình Chí T 

đến cách nhà bè của anh Nguyễn Văn T khoảng 30m. Lúc này Nguyễn Chí K và 

Nguyễn Chí H đ ng   trên thuy n của mình, Nguyễn Chí K cầm trên tay 01 con 

dao phát. Th y vậy, Trần Đình Chí T ngồi   mũi thuy n dùng súng cồn giơ  ên   n 

02 phát v  hướng thuy n của Nguyễn Chí K và Nguyễn Chí H. Khi hai thuy n tiến 

sát vào nhau, Võ Văn T từ phí  đu i thuy n, hai tay cầm mái chèo gỗ, dài khoảng 

1,5m, đường kính khoảng 04cm, bản r ng nh t khoảng 12cm, đ nh v  phía Nguyễn 

Chí K theo hướng từ trên xu ng, từ phải qua trái, trúng vào mặt của Nguyễn Chí K 

làm Nguyễn Chí K ngã xu ng thuy n b t t nh. S u đó, Nguyễn Chí K được đư  đi 

c p cứu tại b nh vi n; Trần Đình Chí T và Võ Văn T bỏ tr n khỏi đ   phương s u 

đó r  đầu thú tại Công an huy n Đ      ong. 

Tại Bản gi m đ nh pháp y v  thương tích s : 324/TgT ngày 19-7-2018 của 

Trung tâm pháp y - S  Y tế t nh Đ  ết luận thương tích của anh Nguyễn Chí K như 

sau: Sẹo vết thương phần m m, s   ượng ít,  ích thước trung bình và nhỏ, ảnh 

hư ng th m mỹ, t  l : 11%; M t 02 răng R2.2, R2.3 h m trên  ên phải, t  l  3%, 

c ng lùi bằng 2,67%. Tổng t  l  thương tật: 14%. Các tổn thương  o t c đ ng trực 

tiếp bằng vật tày, có cạnh. 

V  vật chứng của v  án: Mái chèo sử d ng đ nh  nh Nguyễn Chí K đ     gãy, 

Võ Văn T vứt xu ng hồ nước không tìm th y; kh u súng cồn tự chế Trần Đình Chí 

T khai mua củ  người đồng bào không rõ nhân thân lai l ch, s u đó    th t lạc 

không tìm lại được; bát sứ  Võ Văn T, Trần Đình Chí T ném nhau qua lại với 

Nguyễn Chí K, Nguyễn Chí H b  vỡ rơi  u ng nước không tìm th y; chiếc thuy n 

 hi đ nh nh u  ong    m t máy nổ nên không sử d ng và b  m t, cơ qu n Cảnh sát 

đi u tr  đ  tiến h nh truy tìm nhưng  h ng có  ết quả. 

Trong qu  trình giải quyết v   n, c c    c o đ  t c đ ng gi  đình tự nguy n 

 ồi thường được s  ti n 13.000.000đ cho b  hại. B  hại không có yêu cầu bồi 

thường thêm. 

  n  n h nh       thẩ      19/2019/HS- T n    28-5-2019     T    n 

nhân dân h  ện Đ k     n , t nh Đ k Nông đ      t đ nh   

Tuyên    c c    cáo Võ Văn T và Trần Đình Chí T phạm t i “Cố ý gây 

thương tí h” 
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 p   ng điểm đ  hoản 2 Đi u 134  điểm b, s khoản 1,  hoản 2 Đi u 51 củ  

    uật Hình sự  

 ử phạt    c o Võ Văn T 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn ch p hành 

hình phạt tù tính từ ngày 24-12-2018. 

 ử phạt    c o Trần Đình chí T 03 (Ba) năm tù. Thời hạn ch p hành hình phạt 

tù tính từ ngày 15-02-2019 

Ngo i r , To   n c p sơ th m còn tuyên v  phần trách nhi m dân sự,  n phí v  

th ng   o quy n  h ng c o. 

Ng y 10-6-2019,    c o Võ Văn T v  Trần Đình Chí T  h ng c o  in giảm 

nhẹ hình phạt. 

Tại phiên to  ph c th m  Các b  cáo không bào chữa gì v  hành vi phạm t i 

của mình, ch  đ  ngh  H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các b  cáo. 

Tại phiên to  ph c th m, s u  hi ph n tích c c tình tiết, chứng cứ củ  v   n, 

Đại  i n Vi n  iểm s t nh n   n t nh Đ   N ng đ  ngh  H i đồng   t  ử căn cứ 

điểm    hoản 1 Đi u 355  Đi u 356 củ      uật T  t ng hình sự,  h ng ch p nhận 

yêu cầu  h ng c o củ  các    c o Võ Văn T v  Trần Đình Chí T, giữ nguyên  ản  n 

hình sự sơ th m s   19 2019 HS-ST ng y 28-5-2019 củ  To   n nh n   n huy n 

Đ      ong v  phần hình phạt. 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  n i dung v   n, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ v   n đ  được 

tranh t ng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận đ nh như s u: 

[1]. Ngày 18-6-2018 các b  cáo Võ Văn T v  Trần Đình Chí T đ  có h nh vi 

dùng mái chèo gỗ g y thương tích cho  nh Nguyễn Chí K với t  l  thương tật 14%. 

Vì vậy,  ản  n hình sự sơ th m s   19 2019 HS-ST ng y 2 -5-2019 củ  To   n 

nh n   n huy n Đ      ong, t nh Đ k Nông đ   ết  n b  c o Võ Văn T v  Trần 

Đình Chí T v  t i “Cố ý gây thương tí h” theo điểm đ  hoản 2 Đi u 134 củ     

 uật Hình sự    có căn cứ, đ ng ph p  uật. 

 2 .   t  h ng c o  in giảm nhẹ hình phạt củ  c c    c o Võ Văn T v  Trần 

Đình Chí T, H i đồng   t  ử   t th y  To   n c p sơ th m đ   p   ng đầy đủ c c 

tình tiết giảm nhẹ tr ch nhi m hình sự cho c c    c o, c  thể  Người phạm t i th nh 

kh n  h i   o, ăn năn h i cải  s u  hi phạm t i đ  t c đ ng gi  đình  ồi thường cho 

b  hại v  được b  hại xin giảm nhẹ hình phạt; v  vi c xảy ra m t phần do lỗi của b  

hại; các b  cáo sau khi bỏ tr n đ  r  đầu thú, quy đ nh tại c c điểm  , s  hoản 1, 

khoản 2 Đi u 51 củ      uật Hình sự, để xử phạt b  c o Võ Văn T 03 (Ba) năm 03 

(Ba) tháng tù và xử phạt b  cáo Trần Đình Chí T 03(Ba) năm tù  Khung hình phạt 

từ 02 năm đến 06 năm     phù hợp với tính ch t, mức đ , hậu quả củ  h nh vi phạm 

t i v  nh n th n củ  c c    c o. Tại phiên tòa phúc th m, các b  cáo không cung 

c p thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Vì vậy,  h ng có căn cứ để ch p nhận  h ng c o 

xin giảm nhẹ hình phạt củ  c c    c o, nên cần ch p nhận đ  ngh  củ  Đại di n 

Vi n kiểm sát nhân dân t nh Đ k Nông, giữ nguyên bản  n sơ th m v  phần hình 

phạt đ i với các b  cáo. 
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[3 . V   n phí phúc th m  Do  h ng c o  h ng được ch p nhận, giữ nguyên  ản 

 n sơ th m nên c c    c o Võ Văn T v  Trần Đình Chí T, mỗi    c o phải n p 200.000đ 

(Hai trăm ngàn đồng)  n phí hình sự ph c th m. 

[4 . C c quyết đ nh  h c củ   ản  n sơ th m  h ng có  h ng c o,  h ng ngh  

có hi u  ực ph p  uật  ể từ ng y hết thời hạn  h ng c o,  h ng ngh . 

Vì các lẽ trên,  

 ăn  ứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều   6 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

QUYẾT  ỊNH: 

1. Kh ng ch p nhận  h ng c o củ  các b  c o Võ Văn T v  Trần Đình Chí T, 

giữ nguyên  ản  n hình sự sơ th m s   19/2019/HS-ST ngày 28-5-2019 của Tòa án 

nhân dân huy n Đ      ong, t nh Đ k Nông v  phần hình phạt đ i với các    c o 

Võ Văn T v  Trần Đình Chí T. 

 p   ng điểm đ  hoản 2 Đi u 134  điểm  , s  hoản 1,  hoản 2 Đi u 51 củ  

    uật Hình sự  

 ử phạt    c o Võ Văn T 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù v  t i “ ố ý gây 

thương tí h”. Thời hạn ch p hành hình phạt tù tính từ ngày 24-12-2018. 

 ử phạt    c o Trần Đình Chí T 03 (Ba) năm tù v  t i “ ố ý gây thương 

tí h”. Thời hạn ch p hành hình phạt tù tính từ ngày 15-02-2019 

2. V   n phí phúc th m  Căn cứ khoản 2 Đi u 23 Ngh  quyết s : 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ   n thường v  Qu c h i quy đ nh 

v  án phí, l  phí Toà án: B  c o Võ Văn T v  Trần Đình Chí T, mỗi b  cáo phải n p 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự phúc th m. 

3. Các quyết đ nh khác của bản  n sơ th m không có kháng cáo, kháng ngh  

đ  có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh .  

 Bản án phúc th m có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

  

N i nhận: 

- Tòa án nhân dân c p cao tại Thành ph  Hồ Chí 

Minh; 

- Vi n kiểm sát nhân dân t nh Đ   N ng  

- S  Tư ph p t nh Đ  

- Phòng Hồ sơ nghi p v  Cảnh sát – Công an t nh 

Đ  

- Công an huy n Đ      ong; 

- Tòa án nhân dân huy n Đ      ong; 

- Vi n kiểm sát nhân dân huy n Đ      ong; 

- Chi c c Thi hành án dân sự huy n Đ; 

- Các b  c o  

- Lưu  Tổ th    , Hồ sơ. 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký, đ ng dấu) 

 

 

 

Phạm Văn Cảnh 

 


